
 

Được tính dựa trên 20 giờ / ngày, 26 ngày / tháng 

Tên thiết bị Số lượng thiết bị Sản lượng 

mỗi máy 

Tổng sản lượng Sản lượng hàng 

ngày 

Sản lượng mỗi th

áng 

 Máy quấn dây cuộn cảm 

chế độ chung 

5 

 

1.0K-1.3K 5.0K-6.5K 100K-130K 2.6KK-3.38KK 

Máy lắp ráp cuộn cảm 

chế độ chung 

2 2.8K-3.6K 5.6K-7.2K 112K-144K 2.91KK-3.74KK 

Máy cuộn băng tự động 1 4K-12K 4K-12K 80K-240K 2.08K-6.24KK 

Máy kiểm tra trực quan 

sau khi quấn 

1 12K-36K 12K-36K 240K-720K 6.24KK-18.72 

Tổng 9  4K 80K 2.08KK 


